
	SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề kiểm tra có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



I. Phần Đọc hiểu (4,0 điểm)
 Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Biển mùa này sóng dữ phía Hoàng Sa
Các con mẹ vẫn ngày đêm bám biển
Mẹ Tổ quốc vẫn luôn ở bên ta
Như máu ấm trong màu cờ nước Việt
 
Biển Tổ quốc đang cần người giữ biển
Máu ngư dân trên sóng lại chan hòa
Máu của họ ngân bài ca giữ nước
Để một lần Tổ quốc được sinh ra
(Trích Tổ quốc ở Trường Sa - Nguyễn Việt Chiến)
* Chú thích: Bài thơ “Tổ quốc ở Trường Sa”, được nhà thơ Nguyễn Việt Chiến viết năm 2011 để tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh ở đảo đá Gạc Ma. Bài thơ in trong tập thơ  “Gần lắm Trường Sa”, NXB Văn học, năm 2013)
Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn thơ trên?
Câu 2: Em hiểu nghĩa của từ “Mẹ Tổ quốc” trong đoạn thơ trên như thế nào? 
Câu 3: Nêu tác dụng của  biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
Mẹ Tổ quốc vẫn luôn ở bên ta
Như máu ấm trong màu cờ nước Việt
Câu 4: Từ đoạn thơ trên em hãy trình bày khoảng 5-7 dòng nêu trách nhiệm bảo vệ biển đảo quê hương của mỗi công dân trong hoàn cảnh hiện tại.
II. Phần Viết (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (150 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: “Làm thế nào để rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh?” 
Câu 2 (4,0 điểm): Em hãy viết đoạn văn (khoảng 400 chữ) ghi lại cảm xúc của em về đoạn thơ ở phần Đọc hiểu.

-------Hết------
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	Phần/Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	4,0

	1
	- Thể thơ 8 chữ.
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	- Nghĩa của từ “Mẹ Tổ quốc”: Chỉ hình tượng Đất nước gần gũi, yêu thương, che chở cho người ngư dân bám biển.
	0,5
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	- BPTT so sánh: Mẹ Tổ quốc ở bên ta như máu ấm trong màu cờ nước Việt
- Hiệu quả nghệ thuật: 
+ Góp phần làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt
+ So sánh "Mẹ Tổ quốc" với "máu ấm" giúp người đọc dễ hình dung và cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của  Tổ quốc. 
+ Thể hiện tình cảm gắn bó thiết tha, máu thịt với biển đảo quê hương và quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc đồng thời qua đó nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm với biển đảo quê hương.
	1,5
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	Trách nhiệm bảo vệ biển đảo quê hương:
+ Mỗi người cần phải nhận thức rõ về giá trị và tầm quan trọng của biển đảo quê hương. Việc giáo dục và tuyên truyền về tình yêu và trách nhiệm bảo vệ biển đảo cần được thực hiện từ gia đình, nhà trường cho đến cộng đồng. Qua đó, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ hiểu rõ và biết trân trọng những giá trị thiêng liêng này.
+ Mỗi công dân cần phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ và xây dựng quê hương. Đặc biệt, cần tôn vinh và tiếp nối tinh thần hy sinh của những người đi trước, sẵn sàng cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp chung.
+ Mỗi công dân cần có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường biển, không xả rác bừa bãi, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
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	Phần Viết
	6,0
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	 I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: Viết đoạn văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống học sinh hiện nay)
- Bố cục: 3 phần: Mở đoạn giới thiệu vấn đề nghị luận, thân đoạn làm rõ vấn đề nghị luận, kết đoạn khái quát được nội dung nghị luận.
[bookmark: _GoBack]- Hình thức trình bày: Đoạn văn khoảng 150 chữ. Học sinh có thể trình bày đoạn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
II. Yêu cầu cụ thể
1. Mở đoạn: Giới thiệu được vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề.
2. Thân đoạn: Triển khai vấn đề cần nghị luận
a. Giải thích: Đọc sách là quá trình tiếp nhận thông tin, kiến thức, tư tưởng, tình cảm được thể hiện qua ngôn ngữ viết. Đọc sách không chỉ giúp mở mang tri thức, bồi dưỡng tâm hồn mà còn rèn luyện tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin. Đối với học sinh, đọc sách còn giúp các bạn hoàn thiện nhân cách, phát triển kỹ năng sống, nâng cao khả năng giao tiếp và ứng xử.
b. Phân tích vấn đề
b1. Thực trạng: Theo một khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh đọc sách ngoài giờ lên lớp còn rất thấp. Chỉ có khoảng 20% học sinh có thói quen đọc sách thường xuyên, trong khi đó, phần lớn thời gian rảnh của các bạn dành cho việc sử dụng điện thoại thông minh, chơi game và lướt mạng xã hội.
b2. Nguyên nhân:
      Là do sự bùng nổ của các sản phẩm văn hóa hiện đại như phim ảnh, , internet, games,... đã thâm nhập sâu sắc vào lĩnh vực giải trí của con người, đặc biệt là của thanh thiếu nhi, khiến cho văn hóa đọc đang có nguy cơ ngày càng bị mai một trong giới trẻ.
b3. Hậu quả:
     Nếu tình trạng này không được cải thiện, học sinh sẽ mất đi một kênh quan trọng để tiếp cận tri thức, phát triển tư duy và hoàn thiện nhân cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các bạn trong tương lai.
b4. Giải pháp
- Vai trò của bản thân học sinh:  Tự giác đọc sách mỗi ngày, tham gia các hoạt động đọc sách: Câu lạc bộ đọc sách, các nhóm đọc sách trực tuyến, các sự kiện đọc sách cộng đồng để chia sẻ niềm đam mê đọc sách.
- Vai trò của gia đình: Tạo môi trường đọc sách thuận lợi, khuyến khích và động viên con tham gia các hoạt động ngoài trời, vui chơi cùng bạn bè.
- Vai trò của nhà trường: Tổ chức các hoạt động đọc sách đa dạng, lồng ghép hoạt động đọc sách vào chương trình học và xây dựng thư viện thân thiện. 
3. Kết đoạn: Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân. (Chúng ta cần khơi dậy tình yêu sách để khám phá chân trời tri thức phong phú của nhân loại. Đặc biệt mỗi người cần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng để xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh.)
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	I. Yêu cầu chung
- Kiểu bài: Viết đoạn văn ( 400 chữ) ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ tám chữ. 
- Bố cục: 3 phần: 3 phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
- Hình thức trình bày: Một đoạn văn nghị luận đảm bảo cấu trúc 3 phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.  
II. Yêu cầu cụ thể
- Mở đoạn: Giới thiệu tên tác giả, tên bài thơ và nêu cảm xúc, ấn tượng chung của em về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. (Đoạn thơ nói về những ngư dân và những chiến sĩ trên biển Trường Sa dũng cảm, kiên cường, hiên ngang và bất khuất trong lao động và trong việc khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.)
- Thân đoạn: Nêu được cảm nghĩ về một số nét nổi bật trong nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. 
*Nội dung đặc sắc của đoạn thơ:
- Hình ảnh “Anh” - những cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc hiện lên như một tượng đài bất tử của tinh thần yêu nước của dân tộc và mỗi lần dòng máu anh hùng của các Anh đổ xuống là lại một lần “Tổ quốc được sinh ra”. Cảm hứng lịch sử tuôn chảy như “dòng máu Việt chảy trong hồn người Việt”  đã tạo ra âm hưởng sử thi có nét bi hùng oanh liệt của cả bề dày trầm tích lịch sử quá khứ. Hình ảnh người lính – bức tượng đài đẹp đẽ nhất và bi tráng nhất. 
- Đoạn thơ cho thấy chí khí của người con đất Việt dành giữ chủ quyền trọn vẹn của non sông đất nước, của mỗi tấc trời, tấc biển. Có thể nói tình yêu tổ quốc chính là bắt đầu từ tình yêu của truyền thống ngàn năm.
*Nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ:
- Khổ 1:
+ So sánh "Mẹ Tổ quốc" với "máu ấm" giúp người đọc dễ hình dung và cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của  Tổ quốc.  
+ Một chuỗi hình ảnh liên kết Cờ - Mẹ - Biển gắn liền với Tổ quốc, là hiện thân của Tổ quốc, linh hồn của Tổ quốc. Thể hiện tình cảm gắn bó thiết tha, máu thịt với biển đảo quê hương và quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc. Các anh – những người con quyết tử cho Tổ quốc luôn kiên cường, dũng cảm không màng thân mình hi sinh cho Tổ quốc, non sông…
- Khổ 2: 
+ Điệp ngữ: Máu, biển, Tổ quốc. 
Bốn câu thơ dã thể hiện sự cảm phục ngưỡng mộ của nhà thơ đối với những người ngư dân biên và những chiến sĩ trên đảo Trường Sa. “Máu ngư dân” được hiểu là những đóng góp, những hi sinh, đóng góp của các ngư dân và các chiến sĩ trên biển trong quá trình lao động và trong việc khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Đó là những con người ngày đêm thầm lặng, cống hiến, hi sinh vì biển đảo, quê hương, đất nước. Qua đó, nhà thơ nhắc nhở thế hệ chúng ta phải biết ơn, sống có ích vì Tổ quốc.
- Kết đoạn: Khái quát lại cảm xúc, suy nghĩ của em về đoạn thơ. 
(HS có thể lồng ghép phân tích, đánh giá cả nội dung và nghệ thuật song song)
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	*Chính tả, ngữ pháp
- Chữ viết sạch đẹp, rõ ràng, văn phong lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	
0,25


	
	*Sáng tạo: 
- Bài viết có luận điểm rõ ràng, lập luận thuyết phục, diễn đạt trong sáng, bài viết thể hiện được sự sáng tạo, độc đáo riêng.
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	Tổng
	
	10,0 




